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1 370086 HOÀNG MINH ÁNH 12/10/2009 Kinh Tỉnh Nghệ An 9.00 9.00 9.80 Anh 8.80 45.40

2 370007 NGUYỄN THIÊN AN 06/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 9.25 8.75 9.60 Anh 8.55 44.70

3 370815 TRỊNH THỊ HÀ TRANG 07/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 9.25 8.50 9.80 Anh 7.80 43.15

4 370792 ĐẶNG HỒNG KHÁNH TRÂN 01/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.50 8.25 9.80 Anh 8.00 42.55

5 370246 TỐNG TRƯỜNG HẢI 14/03/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.50 7.50 9.60 Anh 8.45 42.50

6 370411 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 30/05/2009 Kinh Tỉnh Bình Định 9.00 7.00 9.80 Anh 8.30 42.40

7 370758 NGUYỄN THU THỦY 22/10/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.75 7.75 9.40 Anh 7.80 41.50

8 370824 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 12/02/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.50 9.50 10.00 Anh 6.45 40.90

9 370374 VÕ HOÀNG KHUYÊN 14/04/2009 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 8.00 9.00 9.00 Anh 7.40 40.80

10 370803 NGUYỄN KIỀU TRANG 11/10/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.50 8.00 9.00 Anh 7.55 40.60

11 370038 NGUYỄN HƯƠNG ANH 31/05/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 8.25 10.00 Anh 7.20 39.90

12 370360 TĂNG QUỐC KHÁNH 27/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 8.00 8.00 9.00 Anh 7.40 39.80

13 370669 NGUYỄN BÁ TẤN SANG 25/09/2009 Kinh Tỉnh Bạc Liêu 6.75 7.00 9.60 Anh 8.20 39.75

14 370804 NGUYỄN PHẠM KIỀU TRANG 12/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 8.25 10.00 Anh 7.10 39.70

15 370385 LƯƠNG VŨ SÔNG LAM 10/10/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.75 8.25 9.20 Anh 6.65 39.50

16 370275 LÊ MẠNH HIẾU 11/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.25 8.75 9.20 Anh 6.75 38.70

17 370399 MAI LÊ KHÁNH LINH 30/09/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.50 8.00 9.40 Anh 6.85 38.60

18 370844 DƯƠNG LÊ VIỆT TÚ 13/11/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.50 7.25 9.00 Anh 6.90 38.55

19 370236 PHẠM HẢI HÀ 24/12/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 6.50 9.40 Anh 7.30 38.50

20 370542 NGUYỄN BÁ KHÔI NGUYÊN 14/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 8.00 8.80 Anh 6.85 38.50

21 370556 NGUYỄN TRẦN MINH NGUYỆT 24/02/2009 Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 7.75 8.00 9.60 Anh 6.50 38.35

22 370100 NGÔ MINH GIA BẢO 12/11/2009 Kinh Tỉnh Gia Lai 6.25 7.50 9.00 Anh 7.70 38.15

23 370208 KHƯƠNG DUY 16/06/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 7.75 8.40 Anh 6.85 38.10

24 370186 LÊ CHÍ DŨNG 23/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 8.50 8.20 Anh 6.50 37.95

25 370801 DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 19/02/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.50 8.00 9.00 Anh 6.70 37.90

26 370161 BÙI ĐỖ NGỌC DIỆP 26/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 8.50 8.60 Anh 6.25 37.60

27 370337 PHẠM QUỐC HUY 14/06/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 7.75 8.80 Anh 6.40 37.60

28 370444 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 19/12/2009 Kinh Tỉnh Quảng Nam 7.00 8.25 9.60 Anh 6.30 37.45

29 370569 ĐẶNG THẢO NHI 25/07/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.50 8.25 8.20 Anh 6.25 37.45

(Kèm theo tờ trình số: ….. /TTr-NCT ngày 23/4/2024 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh)
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Số TT Số Báo danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh Dân tộc Nơi sinh Ngữ Văn Toán
Tiếng 

Anh

Tên môn 

chuyên

Điểm 

môn 

chuyên

Điểm 

trúng 

tuyển

30 370421 TRẦN TRỊNH BẢO LINH 27/06/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 9.00 8.00 Anh 5.95 37.15

31 370436 TRẦN THỊ CẨM LY 20/12/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.00 8.00 8.40 Anh 6.25 36.90

32 370639 TRẦN LÊ MINH PHƯƠNG 23/01/2009 Kinh Tỉnh Đắk Lắk 8.25 8.25 8.00 Anh 6.05 36.60

33 370508 NGUYỄN THÀNH NGHĨA 20/08/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 7.50 7.50 8.40 Anh 6.60 36.60

34 370009 NGUYỄN TRẦN GIA AN 05/12/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 8.25 7.75 8.80 Anh 5.50 35.80

35 370127 NGUYỄN THÀNH CÔNG 26/12/2009 Kinh Tỉnh Đắk Nông 6.75 6.50 9.60 Anh 6.35 35.55

Danh sách này gồm có 35 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Tạ Ngọc Bảo

TP Gia Nghĩa, ngày 23 tháng 6 năm 2024


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-23T08:33:46+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Tạ Ngọc Bảo<baotn.sgddt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-06-23T08:45:15+0700


		2024-06-23T08:49:12+0700




